
08 
 

Lại nữa, Thiện Hiện! Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? 

Chính cái danh của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh thường của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô thường của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh lạc của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh lạc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh khổ của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh ngã của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô ngã của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tịnh của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  
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- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất tịnh của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh không của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất không của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu tướng của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô tướng của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu nguyện của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô nguyện của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  
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- Chính cái danh tịch tịnh của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất tịch tịnh của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh viễn ly của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất viễn ly của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu vi của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô vi của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu lậu của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô lậu của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-

tát chăng?  
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- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh sanh của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới sanh là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh diệt của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh thiện của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh phi thiện của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh phi thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu tội của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô tội của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu phiền não của nhãn giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô phiền não của nhãn giới là đại Bồ-tát 

chăng?  
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- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh thế gian của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới thế gian 

là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh xuất thế gian của nhãn giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tạp nhiễm của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tạp nhiễm của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thanh tịnh của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh thuộc sanh tử của nhãn giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thuộc sanh tử của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của nhãn giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tại nội của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   
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- Chính cái danh tại nội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tại ngoại của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tại ngoại của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tại lưỡng gian của nhãn giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tại lưỡng gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh khả đắc của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất khả đắc của nhãn giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

Lại nữa, Thiện Hiện!  Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? 

Chính cái danh của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh thường của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô thường của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 

là đại Bồ-tát chăng?  
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- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh lạc của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh lạc của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh khổ của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh ngã của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô ngã của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tịnh của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất tịnh của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh không của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh không của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất không của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   
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- Chính cái danh bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 

là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu tướng của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 

là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô tướng của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 

là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu nguyện của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp 

giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô nguyện của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 

là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tịch tịnh của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tịch tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 

là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất tịch tịnh của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất tịch tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp 

giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh viễn ly của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh viễn ly của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất viễn ly của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  
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- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất viễn ly của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 

là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu vi của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô vi của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu lậu của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô lậu của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh sanh của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh sanh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới sanh 

là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh diệt của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh diệt của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh thiện của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   
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- Chính cái danh phi thiện của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh phi thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 

là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu tội của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô tội của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu phiền não của sắc giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu phiền não của thanh, hương, vị, xúc, pháp 

giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô phiền não của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô phiền não của thanh, hương, vị, xúc, pháp 

giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh thế gian của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thế gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 

thế gian là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh xuất thế gian của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh xuất thế gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp 

giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tạp nhiễm của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   
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- Chính cái danh tạp nhiễm của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 

là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thanh tịnh của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thanh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 

là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh thuộc sanh tử của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thuộc sanh tử của thanh, hương, vị, xúc, pháp 

giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của sắc giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của thanh, hương, vị, xúc, pháp 

giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tại nội của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tại nội của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tại ngoại của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tại ngoại của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới 

là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tại lưỡng gian của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tại lưỡng gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp 

giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh khả đắc của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh khả đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   
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- Chính cái danh bất khả đắc của sắc giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất khả đắc của thanh, hương, vị, xúc, pháp 

giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

Lại nữa, Thiện Hiện!  Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? 

Chính cái danh nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh thường của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô thường của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh lạc của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh lạc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh khổ của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh ngã của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô ngã của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   
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- Chính cái danh vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tịnh của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất tịnh của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh không của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất không của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu tướng của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô tướng của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu nguyện của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  
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- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 

là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô nguyện của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 

là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tịch tịnh của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất tịch tịnh của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 

là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh viễn ly của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất viễn ly của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 

là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu vi của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô vi của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?  
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- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu lậu của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô lậu của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh sanh của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh diệt của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh thiện của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh phi thiện của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh phi thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu tội của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   
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- Chính cái danh hữu tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô tội của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu phiền não của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 

giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô phiền não của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 

giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh thế gian của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh xuất thế gian của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 

giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tạp nhiễm của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tạp nhiễm của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   
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- Chính cái danh thanh tịnh của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh thuộc sanh tử của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thuộc sanh tử của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 

giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 

giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tại nội của nhãn thức giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tại nội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tại ngoại của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tại ngoại của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tại lưỡng gian của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tại lưỡng gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức 

giới là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh khả đắc của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   
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- Chính cái danh khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất khả đắc của nhãn thức giới là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới 

là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

Lại nữa, Thiện Hiện!  Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? 

Chính cái danh nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh thường của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô thường của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh lạc của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh lạc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh khổ của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh ngã của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   
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- Chính cái danh vô ngã của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tịnh của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất tịnh của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh không của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất không của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu tướng của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô tướng của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu nguyện của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại 

Bồ-tát chăng?  
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- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô nguyện của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tịch tịnh của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất tịch tịnh của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất tịch tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh viễn ly của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất viễn ly của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất viễn ly của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu vi của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô vi của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu lậu của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   
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- Chính cái danh hữu lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô lậu của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh sanh của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh sanh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc sanh là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh diệt của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh thiện của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh phi thiện của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh phi thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu tội của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô tội của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  
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- Chính cái danh hữu phiền não của nhãn xúc là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô phiền não của nhãn xúc là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh thế gian của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh xuất thế gian của nhãn xúc là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tạp nhiễm của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tạp nhiễm của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thanh tịnh của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh thuộc sanh tử của nhãn xúc là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thuộc sanh tử của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   
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- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của nhãn xúc là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tại nội của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tại nội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tại ngoại của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tại ngoại của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tại lưỡng gian của nhãn xúc là đại Bồ-tát 

chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tại lưỡng gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là 

đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh khả đắc của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất khả đắc của nhãn xúc là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất khả đắc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là đại 

Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

Lại nữa, Thiện Hiện!  Cái gọi là đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? 

Chính cái danh của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-

tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm 

duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  
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- Chính cái danh thường của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thường của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 

xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô thường của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô thường của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 

xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh lạc của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh 

ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh lạc của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 

làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh khổ của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh 

ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh khổ của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 

làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh ngã của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh 

ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh ngã của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 

làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô ngã của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô ngã của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 

xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tịnh của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh 

ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   



Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa   

364 

- Chính cái danh tịnh của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 

làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất tịnh của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất tịnh của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 

xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh không của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh không của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 

làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất không của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất không của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 

xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu tướng của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu tướng của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 

xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô tướng của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô tướng của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 

xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu nguyện của các thọ, do nhãn xúc làm 

duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu nguyện của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 

ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   
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- Chính cái danh vô nguyện của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô nguyện của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 

xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tịch tịnh của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tịch tịnh của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 

xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất tịch tịnh của các thọ, do nhãn xúc làm 

duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất tịch tịnh của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 

ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh viễn ly của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh viễn ly của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 

xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất viễn ly của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất viễn ly của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 

xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu vi của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu vi của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 

làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô vi của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh 

ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   
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- Chính cái danh vô vi của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 

làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu lậu của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu lậu của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 

xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô lậu của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô lậu của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 

làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh sanh của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh 

ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh sanh của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 

làm duyên sanh ra, sanh là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh diệt của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh 

ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh diệt của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 

làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh thiện của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh 

ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thiện của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 

làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh phi thiện của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh phi thiện của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 

xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  
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- Chính cái danh hữu tội của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu tội của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 

xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô tội của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô tội của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 

làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh hữu phiền não của các thọ, do nhãn xúc làm 

duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh hữu phiền não của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, 

thân, ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô phiền não của các thọ, do nhãn xúc làm 

duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh vô phiền não của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, 

thân, ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh thế gian của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thế gian của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 

xúc làm duyên sanh ra, thế gian là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh xuất thế gian của các thọ, do nhãn xúc làm 

duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh xuất thế gian của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, 

thân, ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tạp nhiễm của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   
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- Chính cái danh tạp nhiễm của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 

xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thanh tịnh của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thanh tịnh của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 

xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh thuộc sanh tử của các thọ, do nhãn xúc làm 

duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thuộc sanh tử của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, 

thân, ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của các thọ, do nhãn xúc làm 

duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh thuộc Niết-bàn của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, 

thân, ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tại nội của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tại nội của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc 

làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tại ngoại của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tại ngoại của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 

xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

- Chính cái danh tại lưỡng gian của các thọ, do nhãn xúc làm 

duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh tại lưỡng gian của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, 

thân, ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  
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- Chính cái danh khả đắc của các thọ, do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh khả đắc của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 

xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất khả đắc của các thọ, do nhãn xúc làm 

duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!   

- Chính cái danh bất khả đắc của các thọ, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 

ý xúc làm duyên sanh ra, là đại Bồ-tát chăng?  

- Bạch Thế Tôn!  Không!  

 
Quyển Thứ 18 
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